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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 HỌC KÌ 1 

I. Phonetics 

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. 

1. A . decided B. stopped C. washed  D. laughed 

2. A. summers  B. exams C. countries  D. houses 

3. A. hopes  B. takes C. tastes  D. arrives 

4. A. worked  B. forced C. caused   D. matched 

5-6. Pick out the word whose main stressed syllable is different from the rest. 

5.A. conical B. determine C. contractual  D. supportive 

6.A. physical B. mischievous C. suitable D. romantic 

 II. Grammar and vocabulary    Choose the best answer. 

7.Peter lives with his parents and two sisters. There are __________ generations in his family. 

 A. 2        B. 3            C. 4                 D. 5  

8.. The wedding preparations take weeks but the actual _________ takes less than an hour. 

      A. ceremony B. ceremonies                 C. celebration                    D. anniversary 

9. An arranged ________ is the one in which the parents choose a husband or wife for their child. 

      A. married B. marriage                     C. marrying                       D. marry 

10. The bride and the groom would pray, asking their ancestors’ _____________ to get married. 

      A. permission B. permit                         C. permissive                    D. permissibility 

11. In Vietnam, two, three or even four generations live ………..on roof. 

A. in B. over C. with D. under 

12. My father has an older sister he hasn’t seen ………..thirty years. 

A. since B. in  C. during  D. for  

13. Marriage should be a(n) __________ partnership. 

A. equal  B. unique  C. limited  D. successful  

14. What could be more ………..than a wedding on a tropical island? 

A. romance  B. romantic  C. romanticizing  D. romanticism  

15. Come and see me when you ………….. your report. 

A. finish B. finished C. will finish D. had finished 

16. I ………….. in the hotel twice in the 1980s. 

A. was staying  B. have stayed C. had stayed D. had been staying 

17. Susan ………….. as a secretary for 2 years before her marriage. 

A. worked B. has been working C. has worked D. was working 

18. When I got home I found that water ………….. down the kitchen walls. 

A. ran B. was running C. has run D. had been running 

19. After he ………….. his English course, he went to England to continue his study. 

A. has finished B. had finished C. was finished D. would finish 

20. I ………….. with children before, so I know what to expect in my new job. 

A. worked B. have worked  C. had worked D. have been working 

21. How ………….. since we ………….. college? 

A.  are you - left B. were you - left  C. have you been – 

have left 

D. have you been – 

left 
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III. WRITING 

Choose the words or phrases that are not correct in standard English : 

26. What would happen because I pressed that red button ? 

                   A                        B              C       D 

27. She had left the office when she saw how angry he was  

                  A                                         B       C                 D 

28. The doctor strongly advised her take a few days’ rest  

        A                  B                           C                        D 

29. She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now  

                           A                                        B                C                        D 

30. Mary has so many things  do  that she has no time to go out 

                           A                    B                              C             

IV. READING 

Read  the following passage .Then choose the best option (A,B,C or D): 

     In many modern countries, people think (31)_____ a family as a mother , a father and their children . 

But this is not (32)____ only kind of the family group . In some parts of the world, a family group has 

many (33)_____ members. This kind of large family is called an “(34)______ family” or a “joint family” 

     The joint family includes all living relatives (35)_____ either the mother’s or the father’s side of the 

family. It is made (36)_____ grandparents , parents ,brothers, sisters, uncles, aunts and cousins . They 

live together in a large house or in huts (37)_____ close together . 

     Early people probably lived in joint families. They had to be part of a large group in order to survive. 

The members of the group help each other hunt. They work together to protect (38)______  from 

dangerous animals and other enemies. In China, people lived in joint families. When a son married, he 

and his wife lived at his parents’ house. (39)____ daughters remained at home until they married. 

Chinese children felt very loyal (40)___ their parents. Younger members of the joint family always took 

care of the old ones. 

31. A. on   B. off   C. about  D. at 

32. A. a   B. the   C. no article  D. an 

33. A. another   B. others  C. other  D. the other  

34. A. open  B. extended    C. intensive    D. big 

35. A. on  B. in   C. with   D. at 

36. A. from  B. up to   C. up of   D. of 

37. A. building B. built   C. which built  D. be built 

38. A. them   B. themselves  C. they   D. their  

39. A. unmarried B. married  C. marrying   D. being married 

40. A. on   B. of    C. with   D. to  
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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